
 

 
 

 
                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            ĐỘC LẬP  TỰ DO  HẠNH PHÚC 
                      -------------oOo------------ 

                 
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÀNH PHẨM 
(Tháng 11 năm 2024) 

 
- Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang thít 
- Địa chỉ: Tổ 1, khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

                       
- Địa điểm lấy mẫu:  
  01 mẫu tại Bể chứa nước sạch sau xử lý (Đầu nguồn) – Mã số mẫu: 0846.24 
  02 mẫu tại hộ sử dụng nước (giữa nguồn-cuối nguồn) 
  Mã số mẫu: 0847.24 – 0848.24. 
- Ngày lấy mẫu: 11/11/2024. 
- Phiếu kiểm nghiệm số:810; 811; 812/KSBT-XN-CĐHA-TDCN, ngày 
18/11/2024 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. 

 
TT THÔNG TIN DIỄN GIẢI 
01 Tổng số mẩu xét nghiệm 03 mẫu 
02 Tổng số mẩu đạt quy chuẩn 03 mẫu 

03 Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

04 Tổng số chỉ tiêu đạt quy chuẩn 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/01 mẫu 
00 chỉ tiêu giám sát nhóm B/01 mẫu 

05 Các chỉ tiêu không đạt Không 
 
Ghi chú: 
- 07 chỉ tiêu giám sát nhóm A/QCVN 01-1:2018/BYT: Clo dư, Màu sắc, mùi 

vị, pH, độ đục, Coliform tổng cộng, E.coli 
 

                                                                                                                                                            



so v rB vixu r-oivc
TRUNG rAnt xlBnr soer BENH TAr

,o ^-so:KtU KSBT-x\-cEHA-IDCN

HOA XA HQT CHU NGHIA VIET NAM
DQc I$p - T1r do - H4nh phf c

I\GHIEM:$ry2,

huyon Mang rhit, tinh v*tlHf ot'

CONG

TCn kh6ch hdng

Eia chi

TCn m6r-r

Lurong rnAr-r

Ngdy nhdn m6r-r

Tinh trang m6r-r

PHIEU KET QUA KIEM
Md s0 mdu: 0846.24

: C6rrg ty cd phAn nr-Ld'c vd mdi trLLd'ng Mang Thit

: SO t+:l+ Nguy6n Hr-r6,1(r6m 1, thitr6n C6i Nhum,

: Nu'6'c sirch - rIAu ngu6n tai nhi m6y

: ldv x 2lit, ldv x 500m1( I LH, 1 VS)

:1111112024

: Drmg trong chai nlua

KET QUA KIEM NGHIEM

stt Chi ti6u Phu'orrg phirp KOt quri Ti0u chufin . Ngr\y
l<i6rn nghi0nr

Clo du Vercl< (Pico CL. DPD \0.01 0,68 mg/L 0,2 - 1,0 mg/L Iu1|t2024

2 Miiu sdc SMEWW 2Q17.2120 C
Khdng ph6t hi0n
LOQ = s TCU

< 15 TCU 1111112024

J Mili vl Ciim quarl I(h6ng c6 miri vi 1p I(h6ng c6 mili vi la t 1t11t2024
l pH 'rcvN 6492-2011 I .14 6.0 - 8.5 t1,l1/2021

1I/1lr20l'1

-tlnt;a)ii;
) D0 durc SNIF\\ W 2l-t0 lJ:lit l7t+) I ,85 NTI I s 2 N',fLl
6 Colitolm t6ng c6ng TC'VN 6187-l:20191+) < 1 CFU/100 ml- < 3 CFU/100 ml.
7 E.coli TCVIII 6 1 87- I :2019(+) 1 CFU/100 mL < 1 CFU/100 mL 1111112024

Chf thfch:

- (*): Phdp thfi' dA duoc cdng nh6n phir ho-p theo ti6u chuAn ISO/IEC 17025:2017.
- <1 CFU/100 rnl-: Du,o, c xem nhLr ld kh6ng ph6t hi6n.
- Tham chieLr QLry 3h1Ai-tilthuAtquOc gia vC ch6t lu'org nu6c sach su'dung cho muc dich sinh hoat

QtIVN 0l-1 :2018/BYT do Bo Y re ban hirnh.

- Ket: qua ndlt chi cd gid tri ftAn ntiu ki€nt nghiQnt.

KHOA XN-CDHA-TDCNTRU'ONG

r

tr/Tnh Long, nsdy I 'l I nant 2024

8M.7.8.5

tsH.05 (05/02/202 r )

D/C: 56 24, uing
DT: (0270) 382243 I

Vu<rng, phuong 1. TP.Vinh Long, tinh Vinh Long.
- Fax: (0270) 3831074 - Email:xetnghiemdpvl@gmail.conr Trang: l I I
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